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Cơ quan 

đơn vị 

cấp tỉnh

1 Vật tư

- Đá hộc m
3

19.798 16.848 2.755 195

- Đá dăm, sỏi m
3 14.952 11.942 3.010

- Cát m
3

5.660 4.010 1.650

- Đất m
3

47.810 19.710 28.100

- Rọ thép cái 132 82 50

- Bao tải chiếc 54.034 8.100 13.830 31.954 150

- Vải bạt m
2

24.150 19.780 4.170 200

- Tôn lợp m
2

72.390 71.670 720

- Các vật tư khác 220 220

2 Trang thiết bị

- Nhà bạt cứu sinh Cái 248 16 12 21 76 18 22 13 27 43

 - Áo phao cứu sinh Cái 4.932 1.304 150 173 1.098 165 260 505 640 50 10 577

- Phao tròn cứu sinh Cái 6.207 1.462 405 552 1.443 550 581 600 300 314

- Phao bè 15 2 1 2 1 2 2 5

- Máy phát điện Cái 150 1 84 46 1 1 17

- Tổ máy phát điện cơ 

động có đèn pha 250KVA
1 1

 - Máy bơm chữa cháy 

khiêng tay
2 2

- Áo mưa chuyên dùng cái 3.197 1.140 664 1.363 30

VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ 
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Cơ quan 

đơn vị 

cấp tỉnh

- Flycam Cái 1 1

- Loa cầm tay Cái 188 7 128 51 2

- Dây thừng m 28.605 700 300 20.855 4.800 500 600 350 300 200

- Máy Icom cái

- Các trang thiết bị khác … 653 214 189 250

3 Phương tiện

- Xe ô tô các loại Chiếc 16 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1

- Xe chữa cháy Chiếc 8 8

- Xe chuyên dùng cứu hộ 

cứu nạn
3 3

- Tàu, thuyền cứu nạn Chiếc 43 19 1 9 2 4 3 5

- Ca nô, xuồng máy Chiếc 26 8 1 17

- Số ô tô có thể huy động Cái 331 34 174 123

+ Xe 45 chỗ Cái 4 4

+ Xe 25-29 chỗ Cái 7 5 2

+ Xe 16 chỗ Cái 12 5 7

+ Xe 4-7 chỗ Cái 119 20 99

- Số ô tô tải có thể huy 

động Cái
963 168 201 359 235

- Số xe máy (ủi, xúc) có 

thể huy động Cái
580 11 73 50 446

- Xe cứu thương Chiếc 12 1 1 1 9

- Bình cứu hỏa cá nhân 150 150

- Đệm hơi cứu nạn bộ 1 1

- Đèn cứu hộ chước 7 7
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Đơn vị tính: người
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Huyện 

Chiêm 

Hóa

Huyện 
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Huyện 

Yên 

Sơn

Bộ chỉ 

huy 

Quân 

sự tỉnh

Trường 

Quân 

sự tỉnh

Trung 

đoàn 

247

Cơ 
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cấp tỉnh

1 Quân đội : 8.648 587 742 2.960 1.575 432 556 1.135 637 12 12

Lực lượng thường trực 204 12 12 12 12 12 12 12 96 12 12

Lực lượng dự bị động viên 1.395 110 110 194 110 110 110 110 541

Lực lượng dân quân tự vệ 7.079 465 620 2754 1.453 310 434 1.013 30

2 Công an 1.053 129 115 190 398 102 63 56

  - Cấp tỉnh

  - Công an cấp huyện 1.053 129 115 190 398 102 63 56

3 Y tế 1.083 74 643 366

4 Thanh niên tình nguyện 3.063 505 1.346 1.168 44

5 Doanh nghiệp huy động 383 101 47 31 204

6 Hội Chữ thập đỏ 3.899 314 2.299 209 1.077

7 Hội Phụ nữ 7.378 299 4.803 2.260 16

8 Lực lượng xung kích PCTT 10.126 1159 1.098 1.929 2.243 379 1.061 1.257 97

 NGUỒN NHÂN LỰC HUY ĐỘNG
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9 Hội Nông dân, đoàn thể khác
11.640 526 7.430 3.684

10 Thành viên Ban Chỉ huy, VPTT
1.249 38 826 348 37

11 Cán bộ công nhân viên chức 3.204 387 1.041 765 1.011

12

Lực lượng quản lý đê chuyên 

trách

13 Lực lượng quản lý đê nhân dân
13 13

14 Lực lượng khác 2.390 515 665 1.210

Tổng Cộng 55.664


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-03T08:07:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 337 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang




